
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGỌC 
PHÁT

0108955076

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất giấy, bao bì carton

1701

4. In ấn
Chi tiết: In ấn nhãn mác, bao bì các loại;

1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sửa chữa gia công cơ khí,

2592

8. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ ngành in;

2829

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

11. Sửa chữa thiết bị điện 3314

12. Sửa chữa thiết bị khác 3319

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Láp đặt máy móc ngành in

3320

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU HOÀNG NGỌC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG NGOC PHAT IMPORT EXPORT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG NGOC PHAT IMPORT EXPORT AND TRADING 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Kinh doanh chế biến hàng nông sản;

4620(Chính)

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Mua bán các loại máy móc thiết bị nông nghiệp

4653

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón và mua bán hóa chất (trừ loại Nhà 
nước cấm);

4669

20. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán vật tư máy móc, thiết bị phục vụ ngành in;
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận chuyển hành khách đường bộ

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ cẩu và vận chuyển hàng hóa máy móc thiết bị 
đường bộ;

4933

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm 
cho thuê kho bãi);

5210
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ 
THỦY 

Tổ 41, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 60,000 001169015172

2NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
THANH

Số 20 Ngõ 117 Phố 
8/3, Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 40,000 001193000491

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành nội địa;

7990

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu nông, lâm sản (trừ loại 
Nhà nước cấm)

8299

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ. 
 (trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)

7490

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001169015172
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 41, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 41, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THỦY Nữ

23/11/1969 Kinh Việt Nam

11/12/2018 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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